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I. Trắc nghiệm: Cho câu A, B, C, D đúng
Câu 1. Phương thức chăn nuôi công nghiệp “nuôi nhốt” là?
A. Vật nuôi đi lại tự do
B. Vật nuôi tự kiếm thức ăn 
C. Vật nuôi được cung cấp thức ăn. 
D.  Vật nuôi không có chuồng trại
Câu 2. Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi là làm những công việc?
A. Vệ sinh chuồng, máng ăn, máng uống.
B. Vệ sinh chuồng, tắm, chải.
C. Vận động hợp lí.
D. Tắm chải, vệ sinh thức ăn.
Câu 3. Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi?
A. Thức ăn, nước uống, môi trường.
B. Vắc xin, giống, môi trường.
C. Vắc xin, thức ăn, chăm sóc.
D. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh.
Câu 4. Khi bị bệnh, vật nuôi thường có những biểu hiện sau?
A. Nhanh nhẹn.			
B. Bỏ ăn hoặc ăn ít.
C. Chạy nhanh				
D. Thường xuyên đi lại.
Câu 5. Khi dùng thuốc phòng trị bệnh cho gà cần theo nguyên tắc?
A. Đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng liều lượng 
B. Đúng thời điểm. 
C. Đúng liều lượng. 
D. Đúng thuốc. 
Câu 6. Cá tra được nuôi nhiều ở tỉnh nào?
A. Tỉnh Thanh Hóa.				
B. Tỉnh An Giang.
C. Tỉnh Hải Dương.				
D. Tỉnh Bình Định.
Câu 7. Nước ta có các nguồn lợi thủy sản nào?
A. Thủy sản nước mặn. 
B. Thủy sản nước ngọt.
C. Thủy sản nước lợ.
D. Thủy sản nước mặn,  nước ngọt, nước lợ.
Câu 8. Vì sao nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?
A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.
B. Nước ta có nhiều giống thủy sản mới lạ.
C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước.
D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi.
Câu 9. Ở nước ta, tỉnh nào nuôi tôm nhiều?
A. Tỉnh Cà Mau.					
B. Tỉnh Quảng Ninh.
C. Tỉnh Quảng Nam.				
D. Tỉnh Đồng Nai.

Câu 10. Điền các từ/ cụm từ thích hợp sau vào chỗ trống để nêu vai trò của ngành thủy sản Việt Nam?
(thực phẩm, thủy sản, tăng thu nhập, bảo vệ)
- Cung cấp (1) thực phẩm cho con người.
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi và các ngành công nghiệp khác.
- Xuất khẩu (2) thủy sản thu ngoại tệ.
- Tạo việc làm và (3) tăng thu nhập cho lao động.
- Góp phần (4) bảo vệ môi trường và đảm bảo chủ quyền quốc gia.

II. Tự luận: Để phòng bệnh cho gà, em cần làm công việc gì?
- Giữ chuồng trại luôn sạch sẽ.
- Tiêm phòng vacxin đầy đủ. 
- Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho gà. 


